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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC 

DAI THIEN LOC CORPORATION 
________ 

Số: 06/BC- DTL/2025 
No: 06/BC- DTL/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
_________________________________ 

Bình Dương, ngày 29  tháng 07 năm 2025 
Binh Duong, month 07 day 29 year 2025 

 
 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị công ty 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 
(6 tháng) 

(6 months) 
_______ 

Kính gửi: 
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange 

 
- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC/  

DAI THIEN LOC CORPORATION 

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường 
Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu  Một, Tỉnh Bình Dương/ Block CN8, Road CN5, Song Than III IP, Phu Tan 
Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam 

- Điện thoại/Telephone: 0274.3719.999. Fax: 0274.3849.111. Email: sales@daithienloc.com.vn 

- Vốn điều lệ/Charter capital: 614.356.040.000 đồng (Sáu trăm mười bốn tỷ ba trăm năm mươi sáu 
triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng)/ 614.356.040.000 VND (Six hundred fourteen billion, three hundred 
fifty six million and forty thousand Vietnam dong) 

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DTL 

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán 
thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director 
and Audit Committee under the Board of Directors. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit: 
Implemented. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đônglActivities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information 
on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions 
of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments): 
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Stt 
No. 

Số Nghị quyết/Quyết 
định 

Resolution/Decision 
No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

01 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025 30/06/2025 

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 
và kế hoạch năm 2025/ Approval of Production and Income 
Statement in 2024 and Plan for 2025. 

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế 
hoạch năm 2025/ Approval of Performance Report of Board 
of Directors in 2024 and Plan for 2025. 

3. Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán/ 
Approve the payment of remuneration for the Board of 
Directors and Audit Committee 

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 
2024 và kế hoạch năm 2025/ Approval of Audit 
Committee’s Performance Report in 2024 and Plan for 
2025. 

5. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập/ 
Approval of Outside Director. 

6. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán/ Approval of Audit 
Report.  

7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty 
kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025/ Approval of 
Authorizing the Board of Directors to select an audit 
company to audit the Financial Statements 2025. 

8. Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 
105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường 
Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương theo 
NQ ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024/ Approved of extending the 
sale of factories at the address: No. 105/4A, DT 743A 
Street, Chieu Lieu Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An 
City, Binh Duong Province according to the Resolution of 
the General Meeting of Shareholders dated June 26, 2024. 

9. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm 
kỳ 2025 – 2029/Approval of the Election of the Board of 
Directors for the Term 2025–2029. 

10. Thông qua kết quả bán tài sản là các dây chuyền sản 
xuất đã hư, không sản xuất được của Công ty TNHH MTV 
Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ Phần Đại 
Thiên Lộc) theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường 
niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/06/2024 
tính đến ngày 31/12/2024 là 230.662 triệu đồng/ Approval 

of result of selling damaged, non‑operational production 
lines by Dai Thien Loc Steel One Member Limited 
Company (a subsidiary of Dai Thien Loc Corporation) under 
Resolution No. 01/NQ‑ĐHĐCĐ/2024 dated June 26, 2024, 
as of December 31, 2024, amounted to 230.662 million 
Vietnam dong. 

11. Thông qua việc đầu tư sửa chữa và mua mới các thiết bị, 
dây chuyền sản xuất/ Approval of investment in the 
procurement of equipment and production lines 

12. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản 
trị nhiệm kỳ 2025-2029/ Approval of the list of elected 
members of the Board of Directors for the 2025–2029 term. 
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual report): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)Information about the members of the Board 
of Directors: 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT/ Board of 
Directors’ members 

Chức vụ/ Position (thành viên 
HĐQT độc lập, TVHĐQT 

không điều hành)) 
Independent members of the 

Board of Directors, Non-
executive members of the 

Board of Directors)) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

The date becoming/ceasing to be the 
member of the Board of Directors 

Ngày bổ nhiệm 
Date of 

appointment 

Ngày miễn nhiệm 
Date of dismissal 

1 
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa/  
Mr. Nguyen Thanh Nghia 

Chủ tịch HĐQT/ Chairman of 
the Board of Directors 

05/01/2022  

2 
Bà Nguyễn Thị Bích Liên/  
Ms. Nguyen Thi Bich Lien 

Phó Chủ tịch HĐQT/ 
(TVHĐQT không điều hành)/ 

Vice Chairman of the Board of 
Directors (Non-executive 
members of the Board of 

Directors) 

05/01/2022  

3 
Bà Nguyễn Thanh Dung/ 
Ms. Nguyen Thanh Dung 

Thành viên HĐQT/ Members 
of the Board of Directors 

29/06/2020  

4 
Bà Trần Thị Thanh Trúc/  
Ms. Tran Thi Thanh Truc 

Thành viên HĐQT độc lập/ 
Independent members of the 

Board of Directors 
26/06/2024  

 

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors: 

Stt 
No. 

 

Thành viên HĐQT/ Board of 
Director’ member 

Số buổi họp HĐQT tham dự/ 
Number of meetings attended 

by Board of Directors 

Tỷ lệ tham dự 
họp/ 

Attendance rate 

Lý do không tham 
dự họp/ Reasons 

for absence 

1 
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa/  
Mr. Nguyen Thanh Nghia 

3/3 100%  

2 
Bà Nguyễn Thị Bích Liên/  
Ms. Nguyen Thi Bich Lien 

3/3 100%  

3 
Bà Nguyễn Thanh Dung/ 
Ms. Nguyen Thanh Dung 

3/3 100%  

4 
Bà Trần Thị Thanh Trúc/  
Ms. Tran Thi Thanh Truc 

3/3 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by 
the Board of Directors: 

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý 
điều hành khác/ The Board of Directors regularly monitors the activities of the Board of Directors and other 
excutive management and operation tasks. 

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra/ Implement targets set 

by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; 

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã 

ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện/ Contents of implementation of Resolutions of the General 

Meeting of Shareholders, Board of Directors and decisions of the Board of Directors issued which 

mentioned progress and implementation method; 
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- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, sản xuất để có biện 

pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công 

ty/ The Board of Directors regularly reviews and evaluates the implementation of business and production 

plans to have timely method to direct the Board of Directors to meet resource requirements for the 

company's activities. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors’ 
subcommittees (If any): Không/ No 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of 
the Board of Directors (Semi-annual report): 

Stt  
No. 

Số Nghị quyết/ Quyết định 
Resolution/Decision No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

Tỷ lệ thông qua 
Approval rate 

1 01/2025/NQ-HĐQT 11/03/2025 

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ 
chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 
2025/ Approval of confirmation the list of 
shareholders to hold the Annual General 
Meeting of Shareholders 2025 

100% 

2 02/2025/NQ-HĐQT 19/04/2025 

Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2025/ Approval of 
extending the Annual General Meeting of 
Shareholders 2025 

100% 

3 03/2025/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán 

nhiệm kỳ 2025 – 2029/ Approval of the 

appointments of the Chairman and Vice 

Chairman of the Board of Directors, and the 

members of the Audit Committee for the 

2025–2029 term 

100% 

 

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee 
(Semi-annual report): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of 
Board of Supervisors or Audit Committee: 

Stt 
No. 

Thành viên BKS/ 
Ủy ban Kiểm 

toán 
Members of 

Board of 
Supervisors/ 

Audit Committee 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán 

The date becoming/ceasing to be 
the member of the Board of 

Supervisors/ Audit Committee 

Trình độ chuyên môn 
Qualification 

1 

Bà Trần Thị 
Thanh Trúc/  
Ms. Tran Thi 
Thanh Truc 

Chủ tịch Ủy ban 
kiểm toán / 

Chairman of the 
Audit Committee 

Ngày bổ nhiệm: 26/06/2024/  
Date of appointment: 26/06/2024 

Cử nhân/ Bachelor level 

2 

Bà Nguyễn Thị 
Bích Liên/  

Ms. Nguyen Thi 
Bich Lien 

Thành viên Ủy 
ban kiểm toán / 
Member of the 

Audit Committee 

Ngày bổ nhiệm: 21/07/2021/  
Date of appointment: 21/07/2021 

Cử nhân/ Bachelor level 
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2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee 

Stt 
No. 

Thành viên 
BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 
Members of 

Board of 
Supervisors/ 

Audit 
Committee 

Số buổi họp 
tham dự 

Number of 
meetings 
attended 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Attendance rate 

Tỷ lệ biểu quyết 
Voting rate 

Lý do không tham dự họp 
Reasons for absence 

1 

Bà Trần Thị 
Thanh Trúc/  
Ms. Tran Thi 
Thanh Truc 

1 100% 100%  

2 

Bà Nguyễn Thị 
Bích Liên/  

Ms. Nguyen Thi 
Bich Lien 

1 100% 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or 
Audit Committee: 

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết 
quả tài chính của Công ty/ Supervise the integrity of the Company's financial reports and official 
announcements related to the Company's financial results. 

- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc 
Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị 
hoặc Đại hội đồng cổ đông/ Review transactions with related persons under the approval authority of the 
Board of Directors or the General Meeting of Shareholders and make recommendations on transactions 
that required approval from the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders. 

- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình 
kiểm toán/ Monitor and evaluate the independence and objectivity of the audit company and the 
effectiveness of the audit process. 

- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý 
và quy định nội bộ khác của Công ty/ Supervise to ensure that Company complies with the law, 
requirements of management agencies and other Company’s internal regulations. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit 
Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: 

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thương xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện 
để Ủy ban Kiểm toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình/ The Board of Directors, Board of 
General Directors and management staff regularly support and create conditions for the Audit Committee 
to properly perform its functions and tasks. 

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors 
and Audit Committee (if any): Không/ No. 
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IV. Ban điều hành/Board of Management 

STT 
No. 

Thành viên Ban điều 
hành/Members of Board of 

Management 

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 
thành viên Ban điều hành/ 

Date of appointment / 
dismissal of members of the 

Board of Management / 

1 
Bà Nguyễn Thanh Dung/ 
Ms. Nguyen Thanh Dung 

12/07/1994 
Cử nhân Quản trị kinh doanh/ 

Bachelor of Business 
Administration 

Bổ nhiệm 04/11/2020/ Date 
of appointment: 04/11/2020 

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant 

Họ và tên 
Name 

Ngày tháng năm sinh 
Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 
Date of appointment/ dismissal 

Ông Lê Ngọc Khang/ 
Mr. Le Ngoc Khang 

10/07/1987 
Cử nhân Kế toán/ Bachelor 

of accounting 
Bổ nhiệm 14/03/2016/ Date of 

appointment: 14/03/2016 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị 
công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the 
Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with 
regulations on corporate governance: Không/ No. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch 
của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public 
company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company) 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company 

STT 
No. 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân 
Name of 
organiza 
tion/indi 
vidual 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nế

u có) 
Securities 

trading 
account 
(ifany) 

Chức vụ 
tại công ty 
(nếu có) 

Position at 
the 

Company 
(if any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 
cấp NSH No.*, 
date of issue, 
place of issue 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ Address 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
Time of 
starting 
to be 

affiliated 
person 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Time of 
ending 
to be 

affiliate
d 

person 

Lý do 
Reason

s 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty/ 

Relat 
ionship 
with the 

Company 

1 

Nguyễn 
Thanh 
Nghĩa/ 

Mr. 
Nguyen 
Thanh 
Nghia 

  

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairman 
of The 

Board of 
Directors 

Số: 
052063000227 

Ngày cấp: 
17/11/2023 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

052063000227 
Issued date: 
17/11/2023 

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 

168/32, Kp1, 
Phường 25, 
Bình Thạnh, 

Tp. HCM/ 
168/32, 

Quarter 1, 
Ward 25, 

Binh Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

01/06/2007       
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Management of 
Social Order 

2 

Nguyễn 
Thị Bích 
Liên/ Ms. 
Nguyen 
Thi Bich 

Lien 

  

Phó Chủ 
tịch HĐQT/ 
Thành viên 

Ủy ban 
kiểm toán/ 

Vice 
Chairman 

of the 
Board of 

Directors / 
Member of 
the Audit 

Committee 

Số: 
079164035034 

Ngày 
cấp:16/09/2022 
Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

079164035034 
Issued date: 
16/09/2022 

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 

Management of 
Social Order 

327/58, Sư 
Vạn Hạnh, 
P9, Q10, 
Tp.HCM/ 
327/58 Su 
Van Hanh 

Street, Ward 
9, District 10, 
Hochiminh 

City 

01/06/2007       

3 

Trần Thị 
Thanh 

Trúc/ Ms. 
Tran Thi 
Thanh 
Truc 

  

Thành viên 
HĐQT/ 
Chủ tịch 
Ủy ban 

kiểm toán/ 
Member of 
the Board 

of 
Directors/ 
Chairman 

of the 
Audit 

Committee 

Số: 
068189008619 

Ngày cấp: 
25/08/2021 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

068189008619 
Issued date: 
25/08/2021 

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 

Management of 
Social Order 

104/11/41 
Đại Lộ Bình 
Dương, Tổ 
5, Khu 7, 

Phường Phú 
Hòa, Tp. Thủ 

Dầu Một, 
Tỉnh Bình 
Dương/ 

104/11/41 
Dai Lo Binh 

Duong 
street, Group 

5, Area 7, 
Phu Hoa 

Ward, Thu 
Dau Mot city, 
Binh Duong 

Province 

26/06/2024       

4 

Nguyễn 
Thanh 
Dung/ 
Ms. 

Nguyen 
Thanh 
Dung 

  

Thành viên 
HĐQT/ 

Phó TGĐ/ 
Member of 
the Board 

of 
Directors/ 

Vice 
General 
Director  

Số: 
079194002685 

Ngày cấp: 
29/08/2024 
Nơi cấp: Bộ 

Công an/ No.: 
079194002685 

Issued date: 
29/08/2024 

Issued place: 
Ministry of 

Public Security  

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 
Ward 25, 

Binh Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

29/06/2020       

5 

Lê Ngọc 
Khang/ 

Mr. 
Le Ngoc 
Khang 

  

Quyền Kế 
toán 

trưởng/ 
Chief 

Accountan

Số: 
038087025312  

Ngày cấp: 
01/05/2021   

20/85,Đườn
g DDX,Tổ 

43,Khu Phố 
8,Thành Phố 

Thủ Dầu 

14/03/2016       
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t 
 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

038087025312  
Issued 

date:01/05/202
1   

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 

Management of 
Social Order 

Một,Bình 
Dương/ 

20/85 DDX 
street, group 
43, Area 8, 

Thu Dau Mot 
City, Binh 

Duong 
Province 

6 

Đoàn Thị 
Bích 
Thúy/ 
Ms. 

Doan Thi 
Bich 
Thuy 

  

Trưởng 
Ban 

KTNB/ 
Internal 
Audit 

Manager 

Số: 
075185010264    

Ngày cấp: 
08/07/2022  

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

075185010264 
Issued 

date:08/07/202
2   

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 

Management of 
Social Order 

34 Tổ 4, Ấp 
Thọ Trung, 
Xã Xuân 

Thọ, Huyện 
Xuân Lộc, 
Tỉnh Đồng 

Nai/ 34 
Group 4, 

Trung Tho 
Hamlet, 

Xuan Tho 
Commune, 
Xuan Loc 

wardm Dong 
Nai Province 

20/04/2011       

7 

Nguyễn 
Thị Hồng 
Thu/ Ms. 
Nguyen 

Thi Hong 
Thu 

  

Thành viên 
Ban 

KTNB/ 
Member of 

Internal 
Audit  

Số: 
056187007957    

Ngày cấp: 
07/08/2023  

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

056187007957    
Issued date: 
07/08/2023  

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 

Management of 
Social Order 

Khóm 1, TT 
Khánh Vĩnh, 

H. Khánh 
Vĩnh, Khánh 
Hòa/ Group 

1, Khanh 
Vinh Town, 
Khanh Vinh 

District, 
Khanh Hoa 

07/07/2021       

8 

Nguyễn 
Thị Thu 
Thảo/ 
Ms. 

Nguyen 
Thi Thu 

Thao 

  

Thành viên 
Ban 

KTNB/ 
Member of 

Internal 
Audit 

Số: 
075185014841  

Ngày cấp: 
20/10/2024 
Nơi cấp: Bộ 

Công An/ No.: 
075185014841  

Issued date: 
20/10/2024 

44/8/6 Tăng 
Nhơn Phú , 
Phước Long 
B, TP Thủ 

Đức, 
TPHCM/ 

44/8/6 Tang 
Nhon Phu, 

Phuoc Long 
B, Thu Duc 

07/07/2021       
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Issued place: 
Ministry of 

Public Security 

City, HCMC 

9 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thép Đại 
Thiên 

Lộc/ Dai 
Thien 

Loc Steel 
One 

Member 
Limited 

Compan
y 

  

Số: 
3701295237 
Ngày cấp:  
22/12/2008 

Do Sở KH&ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương/ No.: 
3701295237 
Issued date:  
22/12/2008 

by Binh Duong 
Province 

Department of 
Planning and 
Investment 

Ô 13D, Lô 
CN8, Đường 
CN5, KCN 
Sóng Thần 
3, Phường 
Phú Tân, 

Thành phố 
Thủ Dầu  
Một, Tỉnh 

Bình Dương/ 
Lot 13D, 

Block CN8, 
Road CN5, 

Song Than 3 
IP, Phu Tan 
Ward, Thu 

Dau Mot city, 
Binh Duong 

Province 

22/12/2008   

Công ty 
con/ 

Subsidiar
y 

company 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID 
card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations 
or equivalent legal documents (As for organisations). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated 
persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. 

ST
T 

No. 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân 
Name of 

organizatio
n/ individual 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

Relationshi
p with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH No.* 
date of issue, 
place of issue 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 
Time of 

transaction
s with the 
Company 

Số Nghị  
quyết/ Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 
qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. 
or Decision 

No. approved 
by General 
Meeting of 

Shareholders/ 
Board of 

Directors (if 
any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch/ 

Content, quantity, 
total value of  
transaction 

Ghi 
chú 
Not
e 

1 

Công ty 
TNHH MTV 

Thép Đại 
Thiên Lộc/ 
Dai Thien 
Loc Steel 

One 

Công ty 
con/ 

Subsidiary 
company 

Số: 
3701295237 
Ngày cấp:  

22/12/2008 
Do Sở 

KH&ĐT Tỉnh 
Bình Dương/ 

Ô 13D, 
Lô CN8, 
Đường 
CN5, 
KCN 
Sóng 

Thần 3, 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 

Nghị quyết 
HĐQT số 

01/2024/NQ-
HĐQT, ngày 

31/01/2024 và 
Nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 

Công ty CP Đại 
Thiên Lộc  bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 
cho Công ty TNHH 

MTV Thép Đại Thiên 
Lộc. Tổng giá trị: 

232.358.466.700 đ/ 

 



10 

 

Member 
Limited 

Company 

No.: 
3701295237 
Issued date: 
22/12/2008 

by Binh 
Duong 

Province 
Department 
of Planning 

and 
Investment 

Phường 
Phú Tân, 

Thành 
phố Thủ 

Dầu  Một, 
Tỉnh Bình 
Dương/ 
Lot 13D, 

Block 
CN8, 
Road 
CN5, 
Song 

Than 3 
IP, Phu 

Tan 
Ward, 

Thu Dau 
Mot city, 

Binh 
Duong 

Province 

30/06/2025  01/NQ-
ĐHĐCĐ/2024, 

ngày 
26/06/2024/ 
Resolution of 
The Board of 
Directors no. 
01/2024/NQ-
HDQT, dated 
31/01/2024 

and Resolution 
of The General 

Meeting of 
Shareholders 
no. 01/NQ-

DHDCD/2024, 
dated 

26/06/2024 

Dai Thien Loc 
Corporation sold 

products and 
supplied service to 
Dai Thien Loc Steel 

One Member Limited 
Company. Total 

amount: 
232.358.466.700 

VND 

2 

Công ty 
TNHH MTV 

Thép Đại 
Thiên Lộc/ 
Dai Thien 
Loc Steel 

One 
Member 
Limited 

Company 

Công ty 
con/ 

Subsidiary 
company 

Số: 
3701295237 
Ngày cấp:  
22/12/2008 
Do Sở 
KH&ĐT Tỉnh 
Bình Dương/ 
No.: 
3701295237 
Issued date: 
22/12/2008 
by Binh 
Duong 
Province 
Department 
of Planning 
and 
Investment 

Ô 13D, 
Lô CN8, 
Đường 
CN5, 
KCN 
Sóng 

Thần 3, 
Phường 
Phú Tân, 

Thành 
phố Thủ 

Dầu  Một, 
Tỉnh Bình 
Dương/ 
Lot 13D, 

Block 
CN8, 
Road 
CN5, 
Song 

Than 3 
IP, Phu 

Tan 
Ward, 

Thu Dau 
Mot city, 

Binh 
Duong 

Province 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 
30/06/2025  

Nghị quyết 
HĐQT số 

01/2024/NQ-
HĐQT, ngày 

31/01/2024 và 
Nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 

01/NQ-
ĐHĐCĐ/2024, 

ngày 
26/06/2024/ 
Resolution of 
The Board of 
Directors no. 
01/2024/NQ-
HDQT, dated 
31/01/2024 

and Resolution 
of The General 

Meeting of 
Shareholders 
no. 01/NQ-

DHDCD/2024, 
dated 

26/06/2024 

Công ty CP Đại 
Thiên Lộc mua hàng 
và cung cấp dịch vụ 
của Công ty TNHH 

MTV Thép Đại Thiên 
Lộc. Tổng giá trị: 

1.285.297.215đ/Dai 
Thien Loc 

Corporation bought 
products and service 
from Dai Thien Loc 
Steel One Member 
Limited Company. 

Total amount: 
1.285.297.215 VND  

 

3 

Nguyễn 
Thanh 

Nghĩa/ Mr. 
Nguyen 
Thanh 

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairman 
of The 

Board of 

Số: 
05206300022
7 
Ngày cấp: 
17/11/2023 

168/32, 
Kp1, 

Phường 
25, Bình 
Thạnh, 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 

Nghị quyết 
HĐQT số 

03/2024/NQ-
HĐQT, ngày 

31/01/2024 và 

Nguyễn Thanh 
Nghĩa cho Công ty 
CP Đại Thiên Lộc 
vay. Trong kỳ cho 

vay: 
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Nghia Directors Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 
05206300022
7 
Issued date: 
17/11/2023 
Issued place: 
Police 
Department 
on 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

Tp. HCM/ 
168/32, 
Quarter 
1, Ward 
25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochimin
h city 

01/01/2025 
to 

30/06/2025 

Nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 

01/NQ-
ĐHĐCĐ/2024, 

ngày 
26/06/2024/ 
Resolution of 
The Board of 

Directors 
no.03/2024/N

Q-HĐQT, 
dated 

31/01/2024 
and Resolution 
of The General 

Meeting of 
Shareholders 
no. 01/NQ-

DHDCD/2024, 
dated 

23.366.000.000đ đã 
thu: 3.840.000.000 

đ. Cuối kỳ 
30/06/2025 Công ty 

còn nợ ông 
Nghĩa:19.526.000.00
0 đ/ Nguyen Thanh 
Nghia loaned to Dai 

Thien Loc 
Corporation. During 

the loan period: 
23.366.000.000 
VND. Collected: 

3.840.000.000 VND. 
At the end of the 

period 30/06/2025 : 
the Company still 

owes Mr. 
Nghia:19.526.000.00

0 VND 

4 

Nguyễn 
Thanh 

Nghĩa/ Mr. 
Nguyen 
Thanh 
Nghia 

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairman 
of The 

Board of 
Directors 

Số: 
05206300022
7 
Ngày cấp: 
17/11/2023 
Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 
05206300022
7 
Issued date: 
17/11/2023 
Issued place: 
Police 
Department 
on 
Administrative 
Management 
of Social 
Order 

168/32, 
Kp1, 

Phường 
25, Bình 
Thạnh, 

Tp. HCM/ 
168/32, 
Quarter 
1, Ward 
25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochimin
h city 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 
30/06/2025 

Nghị quyết 
HĐQT số 

03/2024/NQ-
HĐQT, ngày 

31/01/2024 và 
Nghị quyết 
ĐHĐCĐ số 

01/NQ-
ĐHĐCĐ/2024, 

ngày 
26/06/2024/ 
Resolution of 
The Board of 

Directors 
no.03/2024/N

Q-HĐQT, 
dated 

31/01/2024 
and Resolution 
of The General 

Meeting of 
Shareholders 
no. 01/NQ-

DHDCD/2024, 
dated 

Lãi vay Công ty còn 
phải trả đầu kỳ 

01/01/2025: 
311.687.753 đ, trong 

kỳ phát sinh : 
607.679.877 đ, cuối 
kỳ: 919.367.630 đ/ 

Interest the 
Company still has to 
pay at the beginning 

of the period 
01/01/2025: 

311.687.753 VND, 
during the period of 
birth: 607.679.877 
VND, At the end of 

the period 
30/06/2025:  the 

Company still owes 
Mr. Nghia: 

919.367.630 VND 

 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID 
card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations 
or equivalent legal documents (As for organisations). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công 
ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated 
persons of internal persons and the Company’s subsidiaries in which the Company takes controlling power.  
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Stt 
No
. 

Người 
thực hiện 
giao dịch 
Transacti

on 
executor 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 
Relationsh

ip with 
internal 
persons 

Chức vụ 
tại CTNY 
Posittion 

at the 
listed 

Compan
y 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 
ID card No. 

/Passport No., 
date of issue, 
place of Issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công 
ty con, 
công ty 

do 
CTNY 
nắm 

quyền 
kiểm soát 
Name of 
subsidiari

es or 
compani
es which 

the 
Company 

control 

Thời điểm 
giao dịch 
Time of 

transaction 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch/ 
Content, quantity, 

total value of 
transaction 

Ghi 
chú 
Not
e 

1 

Ông 
Nguyễn 
Thanh 
Nghĩa/ 

Mr. 
Nguyen 
Thanh 
Nghia 

 

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairma
n of The 
Board of 
Directors  

Số: 
05206300022

7 
Ngày cấp: 
17/11/2023 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

05206300022
7 

Issued date: 
17/11/2023 

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 
Management 

of Social 
Order 

168/32, 
Kp1, 

Phường 
25, Bình 

Thạnh, Tp. 
HCM/ 

168/32, 
Quarter 1, 
Ward 25, 

Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thép Đại 
Thiên 

Lộc/ Dai 
Thien 

Loc Steel 
One 

Member 
Limited 

Company 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 
30/06/2025 

Nguyễn Thanh 
Nghĩa cho Công 
ty TNHH MTV 
Thép Đại Thiên 
Lộc vay. Đầu kỳ 
01/01/2025 : 
47.548.000.000đ, 
Trong kỳ cho vay 
9.200.000.000 đ. 
Cuối kỳ 
30/06/2025 Công 
ty còn phải trả: 
56.748.000.000đ / 
Nguyen Thanh 
Nghia loaned to 
Dai Thien Loc 
Steel One 
Member Limited 
Company. At the 
beginning of the 
period 01/01/2025 
: 
47.548.000.000V
ND, During the 
loan period: 
9.200.000.000 
VND. At the end 
of the period 
30/06/2025:  the 
Company still 
owes Mr. Nghia: 
56.748.000.000V
ND 

 

2 

Bà 
Nguyễn 
Thị Bích 

Liên/ 
Ms.Nguye
n Thi Bich 

Lien 

 

Phó Chủ 
tịch 

HĐQT/ 
Thành 
viên Ủy 

ban kiểm 
toán/ 

Số: 

07916403503

4 

Ngày cấp: 

16/09/2022 

327/58, Sư 
Vạn Hạnh, 
P9, Q10, 
Tp.HCM/ 
327/58 Su 
Van Hanh 

Street, 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thép Đại 
Thiên 

Lộc/ Dai 
Thien 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 

Nguyễn Thị Bích 
Liên cho Công ty 
TNHH MTV Thép 
Đại Thiên Lộc 
vay.Đầu kỳ 
01/01/2025 
:17.103.274đ, 
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Vice 
Chairma
n of the 
Board of 
Directors 
/ Member 

of the 
Audit 

Committ
ee 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ 
No.:07916403
5034 
Issued date: 
16/09/2022 
Issued place: 
Police 
Department on 
Administrative 
Management 
of Social 
Order  

Ward 9, 
District 10, 
Hochiminh 

City 

Loc Steel 
One 

Member 
Limited 

Company 

30/06/2025 trong kỳ đã trả 
17.103.274đ,  
Cuối kỳ 
30/06/2025 Công 
ty còn phải trả:0đ/ 
Nguyen Thi Bich 
Lien loaned to Dai 
Thien Loc Steel 
One Member 
Limited Company. 
At the beginning 
of the period 
01/01/2025 : 
17.103.274VND. 
Collected: 
17.103.274VND 
. At the end of the 
period 
30/06/2025:  the 
Company still 
owes Ms.Lien: 
0VND 

3 

Ông 
Nguyễn 
Thanh 
Nghĩa/ 

Mr. 
Nguyen 
Thanh 
Nghia 

 

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairma
n of The 
Board of 
Directors  

Số: 
05206300022

7 
Ngày cấp: 
17/11/2023 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 
TTXH/ No.: 

05206300022
7 

Issued date: 
17/11/2023 

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 
Management 

of Social 
Order 

168/32, 
Kp1, 

Phường 
25, Bình 

Thạnh, Tp. 
HCM/ 

168/32, 
Quarter 1, 
Ward 25, 

Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thép Đại 
Thiên 

Lộc/ Dai 
Thien 

Loc Steel 
One 

Member 
Limited 

Company 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 
30/06/2025 

Lãi vay Công ty 
còn phải trả đầu 
kỳ 01/01/2025: 
6.153.246.684 đ, 
trong kỳ phát sinh 
: 2.561.230.,870đ, 
cuối kỳ : 
8.714.477.554đ/ 
Interest the 
Company still has 
to pay at the 
beginning of the 
period 
01/01/2025: 
6.153.246.684 
VND, during the 
period of birth: 
2.561.230.,870 
VND, At the end 
of the period 
30/06/2025:  the 
Company still 
owes Mr. Nghia: 
8.714.477.554VN
D  

 

4 

Bà 
Nguyễn 
Thị Bích 

Liên/ 
Ms.Nguye
n Thi Bich 

Lien 

 

Phó Chủ 
tịch 

HĐQT/ 
Thành 
viên Ủy 

ban kiểm 
toán/ 
Vice 

Chairma

Số: 

07916403503

4 

Ngày cấp: 

16/09/2022 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & 

TTXH/ 

327/58, Sư 
Vạn Hạnh, 
P9, Q10, 
Tp.HCM/ 
327/58 Su 
Van Hanh 

Street, 
Ward 9, 

District 10, 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thép Đại 
Thiên 

Lộc/ Dai 
Thien 

Loc Steel 
One 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 
30/06/2025 

Lãi vay Công ty 
còn phải trả cuối 
kỳ 30/06/2025: 

7.552.082.184đ/ 
Interest the 

Company still has 
to pay at the end 

of the period 
30/06/2025: 
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n of the 
Board of 
Directors 
/ Member 

of the 
Audit 

Committ
ee 

No.:07916403
5034 

Issued date: 
16/09/2022 

Issued place: 
Police 

Department on 
Administrative 
Management 

of Social 
Order  

Hochiminh 
City 

Member 
Limited 

Company 

7.552.082.184 
VND 

5 

Bà 
Nguyễn 
Thanh 

Dung/ Ms. 
Nguyen 
Thanh 
Dung 

 

TV 
HĐQT/ 

Phó 
TGĐ/ 

Member 
of the 

Board of 
Directors

/ Vice 
General 
Director  

Số: 

07919400268

5 

Ngày 

cấp:29/08/202

4 

Nơi cấp: Bộ 
Công An/ 

No.:07919400
2685 

Issued date: 
29/08/2024 

Issued place: 
Ministry of 

Public Security 

168/32 
Nguyễn 
Gia Trí, 
Phường 
25, Bình 

Thạnh, Tp. 
HCM/ 
168/32 
Nguyen 
Gia Tri 
street, 

Ward 25, 
Binh 

Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thép Đại 
Thiên 

Lộc/ Dai 
Thien 

Loc Steel 
One 

Member 
Limited 

Company 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 
30/06/2025 

Lãi vay Công ty 
còn phải trả cuối 
kỳ 30/06/2025: 
170.892.291đ/ 

Interest the 
Company still has 
to pay at the end 

of the period 
30/06/2025: 

170.892.291 VND 

 

6 
 

Bà 
Nguyễn 
Thanh 

Loan/ Ms. 
Nguyen 
Thanh 
Loan 

- Con Ông 
Nguyễn 
Thanh 
Nghĩa- 
Chủ tịch 
HĐQT/ 
Daughter 
of Mr. 
Nguyen 
Thanh 
Nghia- 
Chairman 
of The 
Board of 
Directors 
- Con Bà 
Nguyễn 
Thị Bích 
Liên - Phó 
Chủ tịch 
HĐQT/ 
Thành 
viên Ủy 
ban kiểm 
toán/ 
Daughter 
of 
Ms.Nguye

 

Số 
07989001430
5 
Ngày cấp: 

28/08/2024 

Nơi cấp: Bộ 
Công An/ 
No.:07989001
4305 
Issued date: 

28/08/2024 

Issued place: 
Ministry of 

Public Security 

168/32 
Nguyễn 
Gia Trí, 
Phường 
25, Bình 

Thạnh, Tp. 
HCM/ 
168/32 
Nguyen 
Gia Tri 
street, 

Ward 25, 
Binh 

Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Thép Đại 
Thiên 

Lộc/ Dai 
Thien 

Loc Steel 
One 

Member 
Limited 

Company 

Từ 
01/01/2025 

đến 
30/06/2025

/ From 
01/01/2025 

to 
30/06/2025 

Lãi vay Công ty 
còn phải trả cuối 
kỳ 30/06/2025: 
129.689.913đ/ 

Interest the 
Company still has 
to pay at the end 

of the period 
30/06/2025: 

129.689.913 VND  
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n Thi Bich 
Lien - Vice 
Chairman 
of the 
Board of 
Directors / 
Member of 
the Audit 
Committee 
- Chị gái 
Bà 
Nguyễn 
Thanh 
Dung- TV 
HĐQT/ 
Phó TGĐ/ 
Sister of 
Ms. 
Nguyen 
Thanh 
Dung -
Member of 
the Board 
of 
Directors/ 
Vice 
General 
Director 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other 
objects 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo 
cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the 
Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of 
Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên 
Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with 
members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as 
a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối 
với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other 
transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of 
Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 
tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual 
report/annual report) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and 
their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the 
Company 
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stt 
No. 

Họ tên 
Name 

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 
Securitie
s trading 
account 
(if any) 

Chức vụ 
tại công ty 
(nếu có) 

Position at 
the 

company 
(if any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

ID card 
No./Passport No., 

date of issue, place 
of issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số cổ 
phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Number of 

shares 
owned at 
the end of 
the period 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
Percenta

ge of 
share 

ownershi
p at the 
end of 

the 
period 

Ghi chú 
Note 

1 

Nguyễn 
Thanh 

Nghĩa/ Mr. 
Nguyen 
Thanh 
Nghia 

 

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairman 
of The 

Board of 
Directors 

Số: 052063000227 

Ngày cấp: 

17/11/2023 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC & TTXH/ 

No.:052063000227 

Issued date: 

17/11/2023 

Issued place: 

Police Department 

on Administrative 

Management of 

Social Order 

168/32, Kp1, 
Phường 25, 
Bình Thạnh, 

Tp. HCM/ 
168/32, 

Quarter 1, 
Ward 25, 

Binh Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

29.220.313 47,56%  

 

Bố đẻ-
Nguyễn 

Lộc/ Father-
Mr. Nguyen 

Loc  

      

Đã mất/ 
deceased  

 

Mẹ đẻ-
Nguyễn Thị 

Miên/ 
Mother-Ms. 
Nguyen Thi 

Mien 

      

Đã mất/ 
deceased 

 

Bố vợ-
Nguyễn Thế 

Ngọc/ 
Father in 
law-Mr. 

Nguyen The 
Ngoc 

      
Đã mất/ 

deceased 

 

Mẹ vợ-
Quách Thị 

Vinh/ 
Mother in 

law-
Ms.Quach 
Thi Vinh 

      

Đã mất/ 
deceased 

 
Vợ - 

Nguyễn Thị 
Bích Liên/ 

 
Phó Chủ 

tịch HĐQT/ 
Thành viên 

Số: 079164035034 
327/58, Sư 
Vạn Hạnh, 
P9, Q10, 

7.899.952 12,86%  
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Wife-
Ms.Nguyen 

Thi Bich 
Lien 

Ủy ban 
kiểm toán/ 

Vice 
Chairman 

of the 
Board of 

Directors / 
Member of 
the Audit 

Committee 

Ngày cấp: 

16/09/2022 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & TTXH/ 
No.:079164035034 
Issued date: 
16/09/2022 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

Tp.HCM/ 
327/58 Su 
Van Hanh 

Street, Ward 
9, District 10, 
Hochiminh 

City 

 

Con - 
Nguyễn 
Thanh 
Loan/ 

Daughter-
Ms.Nguyen 
Thanh Loan 

  

Số 079890014305 
Ngày cấp: 

28/08/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 
An/ 
No.:079890014305 
Issued date: 

28/08/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

6.244.378 10,16%  

 

Con - 
Nguyễn 
Thanh 
Dung/ 

Daughter-
Ms.Nguyen 
Thanh Dung 

 

TV HĐQT/ 
Phó TGĐ/ 
Member of 
the Board 

of 
Directors/ 

Vice 
General 
Director  

Số: 079194002685 

Ngày 

cấp:29/08/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 

An/ 

No.:079194002685 

Issued date: 

29/08/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

2.573.990 4,19%  

 

Con -
Nguyễn 

Thanh Trúc/ 
Daughter-

Ms.Nguyen 
Thanh Truc 

  

Số: 079303027426 

Ngày cấp: 

03/09/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 

An/ 

No.:079303027426 

Issued date: 

03/09/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

2.435.000 3,96%  

 

Con rể - 
Nguyễn 
Mạnh 

Thắng/ Son 

  

Số: 001089021323 

Ngày cấp: 

15/06/2023 

Số 8 ngõ 205, 
Giải Phóng, 
Đồng Tâm, 

Hai Bà Trưng, 

0 0%  
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in law-
Mr.Nguyen 

Manh 
Thang 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.: 001089021323 

Issued date: 

15/06/2023 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Hà Nội/ No. 8, 
Lane 205, 

Giai Phong, 
Dong Tam, 

Hai Ba Trung, 
Hanoi city 

 

Anh ruột - 
Nguyễn 
Quang 
Quảng/ 

Brother-Mr. 
Nguyen 
Quang 
Quang 

  

Số: 052055000039 

Ngày 

cấp:10/07/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:052055000039 

Issued 

date:10/07/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

53/25, Bùi 
Văn Ba, 

P.Tân Thuận 
Đông, Q7, 
Tp.HCM/ 
53/25, Bui 

Van Ba, Tan 
Thuan Dong 
Ward, District 
7, HoChiMinh 

City 

625 0,001%  

 

Chị ruột - 
Nguyễn Thị 
Thu/ Sister-
Ms. Nguyen 

Thi Thu 

  

Số: 052160000178 

Ngày 

cấp:10/05/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:052160000178 

Issued 

date:10/05/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

180/15 Bùi 
Văn Ba, P. 
Tân Thuận 
Đông, Quận 
7, Tp. HCM/ 
180/15 Bui 

Van Ba, Tan 
Thuan Dong 
Ward, District 
7, Hochiminh 

City 

0 0%  

 

Em ruột - 
Nguyễn 

Ngãi/ Young 
brother – 

Mr.Nguyen 
Ngai 

      
Đã mất/ 

deceased 

 

Em ruột - 
Nguyễn Thị 
Liên/ Young 
sister – Ms. 
Nguyen Thi 

Lien 

  

Số: 052167001451 

Ngày 

cấp:19/04/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

44C/59 Bùi 
Văn Ba, KP2, 
P.Tân Thuận 

Đông, Q7, 
Tp.HCM/ 

44C/59 Bui 

0 0%  
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No.:052167001451 

Issued 

date:19/04/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Van Ba, 
Quarter 2, 
Tan Thuan 
Dong Ward, 
District 7, Ho 
Chi Minh City 

 

Chị dâu - 
Nguyễn Thị 
Lan/ Sister 
in law – 
Ms.Nguyen 
Thi Lan 

 

  

Số: 052160000030 

Ngày 

cấp:04/05/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:052160000030 

Issued 

date:04/05/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

53/25, Khu 
phố 2, P.Tân 
Thuận Đông, 
Q7, Tp.HCM/ 

53/25, 
Quarter 2, 
Tan Thuan 
Dong Ward, 
District 7, Ho 
Chi Minh City 

0 0%  

 

Anh rể - 
Phạm 
Nghĩa Bình/ 
Brother in 
law-Mr. 
Pham Nghia 
Binh  

  

Số: 051060000172 

Ngày 

cấp:10/07/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:051060000172 

Issued 

date:10/07/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

180/15 Bùi 
Văn Ba, 

KP2A, P. Tân 
Thuận Đông, 
Q7, Tp. HCM/ 

180/15 Bui 
Van Ba, 

Quarter 2A, 
Tan Thuan 

Dong, District 
7, Hochiminh 

City 

0 0%  

 

Em rể - 
Trần Thanh 
Xem/ 
Brother in 
law-Mr. 
Tran Thanh 
Xem 
 

  

Số: 052063001472 

Ngày 

cấp:07/03/2023 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:052063001472 

Issed 

date:07/03/2023 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

44C/59 Bùi 
Văn Ba, KP2, 
P.Tân Thuận 

Đông, Q7, 
Tp.HCM/ 

44C/59 Bui 
Van Ba, 

Quarter 2A 
Bùi Văn Ba, 
KP2, Tan 

Thuan Dong, 
District 7, 

Hochiminh 
City 

0 0%  
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Social Order 

 

Em dâu - 
Nguyễn Thị 
Nga/ Sister 
in law-
Ms.Nguyen 
Thi Nga 
 

  

Số: 052168015643 

Ngày 

cấp:03/07/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:052168015643 

Issued 

date:03/07/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Thôn Chánh 
Danh, Cát 

Tài, Phù Cát, 
Bình Định/ 

Chanh Danh 
Village, Cat 

Tai, Phu Cat, 
Binh Dinh 

0 0%  

2 
Nguyễn Thị 
Bích Liên 

 

Phó Chủ 
tịch 

HĐQT/ 
Thành 
viên Ủy 

ban kiểm 
toán/ Vice 
Chairman 

of the 
Board of 

Directors / 
Member of 
the Audit 
Committe

e 

Số: 079164035034 

Ngày cấp: 

16/09/2022 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & TTXH/ 
No.:079164035034 
Issued date: 
16/09/2022 
Issued place: 
Police Department 
on Administrative 
Management of 
Social Order  

327/58, Sư 
Vạn Hạnh, 
P9, Q10, 
Tp.HCM/ 
327/58 Su 
Van Hanh 

Street, Ward 
9, District 10, 
Hochiminh 

City 

7.899.952 12,86%  

 

Bố đẻ-
Nguyễn Thế 
Ngọc/ 
Father-
Mr.Nguyen 
The Ngoc 

      
Đã mất/ 

deceased 

 

Mẹ đẻ-
Quách Thị 
Vinh/ 
Mother-
Ms.Quach 
Thi Vinh 

      

Đã mất/ 
deceased 

 

Bố chồng-
Nguyễn 
Lộc/ Father 
in law-
Mr.Nguyen 
Loc 

      

Đã mất/ 
deceased 
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Mẹ chồng-
Nguyễn Thị 
Miên/ 
Mother in 
law-
Ms.Nguyen 
Thi Mien 

      

Đã mất/ 
deceased 

 

Chồng-
Nguyễn 
Thanh 
Nghĩa/ 
Husband-
Mr.Nguyen 
Thanh 
Nghia 

 

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairman 
of The 

Board of 
Directors  

Số: 052063000227 

Ngày cấp: 

17/11/2023 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC & TTXH/ 

No.:052063000227 

Issued date: 

17/11/2023 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

168/32, Kp1, 
Phường 25, 
Bình Thạnh, 

Tp. HCM/ 
168/32, 

Quarter 1, 
Ward 25, Binh 

Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

29.220.313 47,56%  

 

Con - 
Nguyễn 
Thanh 
Loan/ 

Daughter-
Ms.Nguyen 
Thanh Loan 

  

Số 079890014305 
Ngày cấp: 

28/08/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 
An/ 
No.:079890014305 
Issued date: 

28/08/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

6.244.378 10,16%  

 

Con - 
Nguyễn 
Thanh 
Dung/ 

Daughter-
Ms.Nguyen 
Thanh Dung 

 

TV HĐQT/ 
Phó TGĐ/ 
Member of 
the Board 

of 
Directors/ 

Vice 
General 
Director  

Số: 079194002685 

Ngày 

cấp:29/08/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 

An/ 

No.:079194002685 

Issued date: 

29/08/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

2.573.990 4,19%  

 

Con -
Nguyễn 

Thanh Trúc/ 
Daughter-

Ms.Nguyen 
Thanh Truc 

  

Số: 079303027426 

Ngày cấp: 

03/09/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 

An/ 

No.:079303027426 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 

2.435.000 3,96%  
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Issued date: 

03/09/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

Tri street, 
Ward 25, Binh 

Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

 

Con rể - 
Nguyễn 
Mạnh 

Thắng/ Son 
in law-

Mr.Nguyen 
Manh 
Thang 

  

Số: 001089021323 

Ngày cấp: 

15/06/2023 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.: 001089021323 

Issued date: 

15/06/2023 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 8 ngõ 205, 
Giải Phóng, 
Đồng Tâm, 

Hai Bà Trưng, 
Hà Nội/ No. 8, 

Lane 205, 
Giai Phong, 
Dong Tam, 

Hai Ba Trung, 
Hanoi city 

0 0%  

 

Công ty 
TNHH SX 
Thép Tâm 
Đức/ Tam 
Duc Steel 
Manufacturi
ng 
Company 
Limited 

  

Số: 3701877267 

Ngày cấp: 

30/05/2011 

DoSở KH&ĐT Tỉnh 

Bình Dương/ No.: 

3701877267 

Issued date: 

30/05/2011 

by Binh Duong 

Province Department 

of Planning and 

Investment 

300/20 
Đường 

ĐT743A, 
KP.Chiêu 

Liêu, P.Tân 
Đông Hiệp, 
TP.Dĩ An, 
Tỉnh Bình 
Dương/ 
300/20 

DT743A 
Street, Chieu 
Lieu Quarter, 

Tan Dong 
Hiep Ward, Di 
An City, Binh 

Duong 
Province 

11.652.389 18,97% 

Nguyễn 
Thị Bích 
Liên là 
Thành 

viên góp 
vốn/ Ms. 
Nguyen 
Thi Bich 
Lien is a 
capital 

contributin
g member 

3 

Trần Thị 
Thanh 
Trúc/ Ms. 
Tran Thi 
Thanh Truc 

 

Thành 
viên 

HĐQT – 
Chủ tịch 
UBKT/ 

Member of 
the Board 

of 
Directors- 
Chairman 

of the 
Audit 

Committe
e 

Số: 068189008619 

Ngày cấp: 

25/08/2021 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC & TTXH/ 

No.:068189008619 

Issued date: 

25/08/2021 

Issued place: 

Police Department 

on Administrative 

Management of 

Social Order 

104/11/41 Đại 
Lộ Bình 

Dương, Tổ 5, 
Khu 7, 

Phường Phú 
Hòa, Tp. Thủ 

Dầu Một, 
Tỉnh Bình 
Dương/ 

104/11/41 Dai 
Lo Binh 
Duong 

street, Group 
5, Area 7, 
Phu Hoa 

Ward, Thu 

0 0%  
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Dau Mot city, 
Binh Duong 

Province 

 

Bố đẻ  - 
Trần Thanh/ 
Father-
Mr.Tran 
Thanh 

    0 0% 
Đã mất/ 

deceased 

 

Mẹ đẻ - 
Phan Thị 
Thu Thủy/ 
Mother-
Ms.Phan 
Thi Thu 
Thuy 

  

Số: 068164003581 

Ngày cấp: 

06/09/2021 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC & TTXH/ 

No.:068164003581 

Issed date: 

06/09/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Phường Tân 
An, Tp. Thủ 

Dầu Một, 
Bình Dương/ 
Tan An Ward, 
Thu Dau Mot 

City, Binh 
Duong 

Province  

0 0%  

 

Chị ruột - 
Trần Thị 
Thúy Hồng/ 
Sister-
Ms.Tran Thi 
Thuy Hong 

  

Số: 068183005308 

Ngày cấp: 

08/08/2022 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC & TTXH/ 

No.:068183005308 

Issued date: 

08/08/2022 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order  

Phường Tân 
An, Tp. Thủ 

Dầu Một, 
Bình Dương/ 
Tan An Ward, 
Thu Dau Mot 

City, Binh 
Duong 

Province 

0 0%  

 

Chồng - 

Nguyễn 

Đức Duy/ 

Husband-

Mr. Nguyen 

Duc Duy 

 

  

Số: 052088003086 
Ngày cấp: 
17/08/2022 
Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & TTXH/ 
No.:052088003086 
Issued date: 
17/08/2022 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

104/11/41 Đại 
Lộ Bình 

Dương, Tổ 5, 
Khu 7, 

Phường Phú 
Hòa, Tp. Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương/ 
104/11/41 Dai 

Lo Binh 
Duong street, 
Group 5, Area 

7, Phu Hoa 
Ward, Thu 

Dau Mot city, 
Binh Duong 

0 0%  
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Province 

 

Con đẻ -

Nguyễn An 

Nguyên/ 

Daughter -

Nguyen An 

Nguyen 

  

 104/11/41 Đại 
Lộ Bình 

Dương, Tổ 5, 
Khu 7, 

Phường Phú 
Hòa, Tp. Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương/ 
104/11/41 Dai 

Lo Binh 
Duong street, 
Group 5, Area 

7, Phu Hoa 
Ward, Thu 

Dau Mot city, 
Binh Duong 

Province 

0 0% 
Còn nhỏ/ 
A child 

 

Bố chồng -

Nguyễn 

Đức Cảnh/ 

Father in 

law-

Mr.Nguyen 

Duc Canh 

 

 

  

Số: 051054010102 
Ngày cấp: 
03/06/2021 
Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & TTXH/ 
No.:051054010102 
Issued date: 
03/06/2021 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

Tổ 4, Khu phố 
7, Ngô Mây, 
Thành phố 
Quy Nhơn, 
Bình Định/ 
Group 4, 

Quarter 7, 
Ngo May, 
Quy Nhon 
City, Binh 

Dinh 

0 0%  

 

Mẹ chồng -

Trần Thị 

Kim Khánh/ 

Mother in 

law -

Ms.Tran Thi 

Kim khanh 

  

Số: 031158014463 
Ngày cấp: 
01/09/2021 
Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & TTXH/ 
No.:031158014463 
Issued date: 
01/09/2021 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

334/2 Hoàng 
Văn Thụ, 

Thành phố 
Quy Nhơn, 

Bình 
Định/334/2 
Hoang Van 
Thu, Quy 
Nhon City, 
Binh Dinh 

0 0%  
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4 

Nguyễn 

Thanh 

Dung/ 

Ms.Nguyen 

Thanh 

Dung 

 

TV HĐQT/ 
Phó TGĐ/ 
Member of 
the Board 

of 
Directors/ 

Vice 
General 
Director  

Số: 079194002685 

Ngày 

cấp:29/08/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 

An/ 

No.:079194002685 

Issued date: 

29/08/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 
Ward 25, 

Binh Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

 

2.573.990 

 

4,19%  

 

Cha-
Nguyễn 
Thanh 
Nghĩa/ 
Father-
Mr.Nguyen 
Thanh 
Nghia 

 

Chủ tịch 
HĐQT/ 

Chairman 
of The 

Board of 
Directors  

Số: 052063000227 

Ngày cấp: 

17/11/2023 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC & TTXH/ 

No.:052063000227 

Issued date: 

17/11/2023 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

168/32, Kp1, 
Phường 25, 
Bình Thạnh, 

Tp. HCM/ 
168/32, 

Quarter 1, 
Ward 25, Binh 

Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

29.220.313 47,56%  

 

Mẹ - 

Nguyễn Thị 

Bích Liên/ 

Mother-

Ms.Nguyen 

Thi Bich 

Lien 

 

Phó Chủ 
tịch HĐQT/ 
Thành viên 

Ủy ban 
kiểm toán/ 

Vice 
Chairman 

of the 
Board of 

Directors / 
Member of 
the Audit 

Committee 

Số: 079164035034 

Ngày cấp: 

16/09/2022 

Nơi cấp: Cục 
CSQLHC & TTXH/ 
No.:079164035034 
Issued date: 
16/09/2022 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

327/58, Sư 
Vạn Hạnh, 
P9, Q10, 
Tp.HCM/ 
327/58 Su 
Van Hanh 

Street, Ward 
9, District 10, 
Hochiminh 

City 

7.899.952 
12,86% 

 
 

 

Chị  - 

Nguyễn 

Thanh 

Loan/ 

Sister-

Ms.Nguyen 

Thanh Loan 

  

Số 079890014305 
Ngày cấp: 

28/08/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 
An/ 
No.:079890014305 
Issued date: 

28/08/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

6.244.378 10,16%  
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Em - 

Nguyễn 

Thanh Trúc/ 

Young 

sister-

Ms.Nguyen 

Thanh Truc 

  

Số: 079303027426 

Ngày cấp: 

03/09/2024 

Nơi cấp: Bộ Công 

An/ 

No.:079303027426 

Issued date: 

03/09/2024 

Issued place: 

Ministry of Public 

Security 

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

2.435.000 3,96% 
 

 

 

Chồng – 

Nguyễn 

Mạnh 

Thắng/ 

Husband-

Mr.Nguyen 

Manh 

Thang 

  

Số: 001089021323 

Ngày cấp: 

15/06/2023 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.: 001089021323 

Issued date: 

15/06/2023 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order 

Số 8 ngõ 205, 
Giải Phóng, 
Đồng Tâm, 

Hai Bà Trưng, 
Hà Nội/ No. 8, 

Lane 205, 
Giai Phong, 
Dong Tam, 

Hai Ba Trung, 
Hanoi city 

0 0%  

 

Con – 

Nguyễn Gia 

Bảo/ Son – 

Nguyen Gia 

Bao 

   

168/32 
Nguyễn Gia 
Trí, Phường 

25, Bình 
Thạnh, Tp. 

HCM/ 168/32 
Nguyen Gia 
Tri street, 

Ward 25, Binh 
Thanh 
District, 

Hochiminh 
city 

0 0% 
Còn nhỏ/ 

A child 

 

Bố chồng - 

Nguyễn Văn 

Vịnh/ Father 

in law-

Mr.Nguyen 

Van Vinh 

    0 0% 
Đã mất/ 

deceased 

 

Mẹ chồng - 
Đinh Thị Ái/ 
Mother in 
law-Dinh 
Thi Ai 
 

  

Số: 038159003576 

Ngày cấp: 

10/10/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

Số 8 ngõ 205, 
Giải Phóng, 
Đồng Tâm, 

Hai Bà Trưng, 
Hà Nội/ No. 8, 

Lane 205, 
Giai Phong, 

0 0%  
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 No.:038159003576 

Issued date: 

10/10/2021 

Issued place: Police 

Department on 

Administrative 

Management of 

Social Order  

Dong Tam, 
Hai Ba Trung, 

Hanoi city 

5 

Lê Ngọc 
Khang/ Mr. 
Le Ngoc 
Khang 

  

Quyền Kế 
Toán 

Trưởng/ 
Chief 

Accounta
nt 

Số: 038087025312 

Ngày cấp: 

01/05/2021 

Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:038087025312  
Issued 
date:01/05/2021   
Issued place: 

Police Department 

on Administrative 

Management of 

Social Order 

20/85,Đường 
DDX,Tổ 
43,Khu Phố 
8,Thành Phố 
Thủ Dầu 
Một,Bình 
Dương/ 
20/85 DDX 
street, group 
43, Area 8, 
Thu Dau Mot 
City, Binh 
Duong 
Province  

0 0%  

 

Mẹ Ruột- Lê 
Thị Thọ/ 
Mother-
Ms.Le Thi 
Tho 

    

Số: 038150007700 

Ngày cấp: 

01/05/2024 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:038150007700 

Issued date: 

01/05/2024 

Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

20/85,Đường 
DDX,Tổ 
43,Khu Phố 
8,Thành Phố 
Thủ Dầu 
Một,Bình 
Dương/ 20/85 
DDX street, 
group 43, 
Area 8, Thu 
Dau Mot City, 
Binh Duong 
Province 

0 0%  

 

Cha Ruột- 
Lê Ngọc 
Chinh/ 
Father-Mr. 
Le Ngoc 
Chinh 

        0 0% 
Đã mất/ 

deceased 

 

Vợ- Trần 
Cẩm Vân/ 
Wife-Ms. 
Tran Cam 
Van 

    

Số: 083189002790 

Ngày cấp: 

06/02/2020 

Nơi cấp:Cục Cảnh 

Sát QLHCVTTXH/ 

No.:083189002790 

Issued date: 

06/02/2020 

Issued place: Police 

20/85,Đường 
DDX,Tổ 
43,Khu Phố 
8,Thành Phố 
Thủ Dầu 
Một,Bình 
Dương/ 20/85 
DDX street, 
group 43, 
Area 8, Thu 
Dau Mot City, 

0 0%  
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Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Binh Duong 
Province 

 

Con ruột- 
Lê Ngọc 
Bảo Nam/ 
Son-Le 
Ngoc Bao 
Nam 

      

20/85,Đường 
DDX,Tổ 
43,Khu Phố 
8,Thành Phố 
Thủ Dầu 
Một,Bình 
Dương/ 20/85 
DDX street, 
group 43, 
Area 8, Thu 
Dau Mot City, 
Binh Duong 
Province 

0 0% 
Còn nhỏ/ 

A child 

 

Bố vợ-Trần 
Công Hòa/ 
Father in 
law-Mr.Tran 
Cong Hoa 

  

Số: 083059000537 
Ngày cấp: 
01/04/2021 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:083059000537 
Issued date: 
01/04/2021 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

79A,Khu Phố 
3,TT Mỏ 
Cày,Huyện 
Mỏ Cày Nam, 
Bến Tre/79A, 
Quarter 3, Mo 
Cay Town, 
Mo Cay Nam 
District, Ben 
Tre 

0 0%  

 

Mẹ vợ-Cao 
Thi Bạch 
Tuyết/ 
Mother in 
law-Ms.Cao 
Thi Bach 
Tuyet 

  

Số: 083163000738 
Ngày cấp: 
01/04/2021 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:083163000738 
Issued date: 
01/04/2021 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

79A,Khu Phố 
3,TT Mỏ 
Cày,Huyện 
Mỏ Cày Nam, 
Bến Tre/79A, 
Quarter 3, Mo 
Cay Town, 
Mo Cay Nam 
District, Ben 
Tre 

0 0%  

6 

Đoàn Thị 
Bích Thúy/ 
Ms. Doan 
Thi Bich 
Thuy 

  

Trưởng 
Ban kiểm 
toán nội 

bộ/ 
Internal 
Audit 

Manager 

Số: 075185010264 
Ngày cấp: 
08/07/2022 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:075185010264 
Issued 
date:08/07/2022   
Issued place: 
Police Department 
on Administrative 
Management of 
Social Order 

34 Tổ 4, Ấp 
Thọ Trung, 
Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh 
Đồng Nai/ 34 
Group 4, 
Trung Tho 
Hamlet, Xuan 
Tho 
Commune, 
Xuan Loc 
wardm Dong 

30 0%  
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Nai Province 

 

Cha - Đoàn 
Minh Ngọc/ 
Father-
Mr.Doan 
Minh Ngoc  

    

Số: 052058007272  
Ngày cấp: 
12/08/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
Số: 052058007272  
Issued date: 
12/08/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

34 Tổ 4, Ấp 
Thọ Trung, 
Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh 
Đồng Nai/ 34 
Group 4, 
Trung Tho 
Hamlet, Xuan 
Tho 
Commune, 
Xuan Loc 
wardm Dong 
Nai Province 

0 0%  

 

Mẹ- Nguyễn 
Thị Bình/ 
Mother-
Ms.Nguyen 
Thi Binh 

    

Số: 052159008561 
Ngày cấp: 
16/01/2022    
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:052159008561 
Issued date: 
16/01/2022    
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

34 Tổ 4, Ấp 
Thọ Trung, 
Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh 
Đồng Nai/ 34 
Group 4, 
Trung Tho 
Hamlet, Xuan 
Tho 
Commune, 
Xuan Loc 
wardm Dong 
Nai Province 

0 0%  

 

Em- Đoàn 
Tấn Phát/ 
Brother-
Mr.Doan 
Tan Phat 

    

Số: 075087021301 
Ngày cấp: 
12/08/2021 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:075087021301 
Issued date: 
12/08/2021 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

34 Tổ 4, Ấp 
Thọ Trung, 
Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh 
Đồng Nai/ 34 
Group 4, 
Trung Tho 
Hamlet, Xuan 
Tho 
Commune, 
Xuan Loc 
wardm Dong 
Nai Province 

0 0%  

 

Em- Đoàn 
Minh 
Hoàng/ 
Brother-
Mr.Doan 
Minh Hoang 

    

Số: 075089017630 
Ngày cấp: 
09/06/2023 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:075089017630 
Issued date: 
09/06/2023 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 

34 Tổ 4, Ấp 
Thọ Trung, 
Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh 
Đồng Nai/ 34 
Group 4, 
Trung Tho 
Hamlet, Xuan 
Tho 
Commune, 

0 0%  
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Management of 
Social Order  

Xuan Loc 
wardm Dong 
Nai Province 

 

Em- Đoàn 
Thị Mỹ 
Hằng/ 
Sister-Ms 
Doan Thi 
My Hang 

    

Số: 075196015466 
Ngày cấp: 
10/07/2022 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:075196015466 
Issued date: 
10/07/2022 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

34 Tổ 4, Ấp 
Thọ Trung, 
Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân 
Lộc, Tỉnh 
Đồng Nai/ 34 
Group 4, 
Trung Tho 
Hamlet, Xuan 
Tho 
Commune, 
Xuan Loc 
wardm Dong 
Nai Province 

0 0%  

 

Em dâu - Lê 
Thị Ngọc 
Huyền/ 
Sister in 
law-Ms.Le 
Thi Ngoc 
Huyen 

  

Số: 068194006368  
Ngày cấp: 
05/07/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:068194006368  
Issued date: 
05/07/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

Xã Quảng 
Ngãi, Cát 
Tiên, Lâm 
Đồng/ Quang 
Ngai 
Commune, 
Cat Tien, Lam 
Dong 

0 0%  

 

Chồng – 
Nguyễn 
Hùng Việt/ 
Husband-
Mr.Nguyen 
Hung Viet 

  

Số: 079078003655  
Ngày cấp: 
03/08/2022  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:079078003655  
Issued date: 
03/08/2022  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

58/7A, Đường 
14A, P. Bình 
Hưng Hòa A, 
Q. Bình Tân, 
TPHCM/ 
58/7A, Street 
14A, Binh 
Hung Hoa A 
Ward, Binh 
Tan District, 
HCMC 

0 0%  

 

Con - 
Nguyễn 
Đoàn Ngọc 
Nga/ 
Daughter-
Nguyen 
Doan Ngoc 
Nga 

   

58/7A, Đường 
14A, P. Bình 
Hưng Hòa A, 
Q. Bình Tân, 
TPHCM/ 
58/7A, Street 
14A, Binh 
Hung Hoa A 
Ward, Binh 
Tan District, 
HCMC 

  
Còn nhỏ/ 

A child 
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Công ty Cổ 
phần Đông 
Hải Bến 
Tre/ Dong 
Hai Ben Tre 
Joint Stock 
Company 

 

Trưởng 
ban kiểm 

soát/ Boad 
of 

supervisor
s manager  

Số GCNĐKKD: 
1300358260 
Ngày 02/04/2023 
Do Sở KH và ĐT 
Tỉnh Bến Tre cấp/ 
No:1300358260 
Issued date: 
02/04/2023 
By Department of 
planning and 
investment of Ben 
Tre province 

Lô AIII, Khu 
công nghiệp 
Giao Long, 
Xã An Phước, 
Huyện Châu 
Thành, Tỉnh 
Bến Tre/ Lot 
AIII, Giao 
Long 
Industrial 
Park, An 
Phuoc 
Commune, 
Chau Thanh 
District, Ben 
Tre Province 

0 0%  

7 

Nguyễn Thị 
Hồng Thu/ 
Ms.Nguyen 
Thi Hong 
Thu 

  

Thành 
viên Ban 
kiểm toán 

nội bộ/ 
Member of 

Internal 
Audit 

Số: 056187007957  
Ngày cấp: 
07/08/2023  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.: 056187007957    
Issued date: 
07/08/2023  
Issued place: 
Police Department 
on Administrative 
Management of 
Social Order 

Khóm 1, Thị 
trấn Khánh 
Vĩnh, H. 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa/ 
Group 1, 
Khanh Vinh 
Town, Khanh 
Vinh District, 
Khanh Hoa 

0 0%   

  

Bố đẻ- 
Nguyễn 
Thành 
Xuân/ 
Father-
Mr.Nguyen 
Thanh Xuan 

    

Số: 056065002254  
Ngày 
cấp:11/11/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:056065002254  
Issued 
date:11/11/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Khóm 1, Thị 
trấn Khánh 
Vĩnh, H. 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa/ 
Group 1, 
Khanh Vinh 
Town, Khanh 
Vinh District, 
Khanh Hoa 

0 0%   

  

Mẹ đẻ-
Phạm Thị Vi 
Bích/ 
Mother-
Ms.Pham 
Thi Vi Bich 

    

Số: 056167009992 
Ngày 
cấp:11/11/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:056167009992 
Issued 
date:11/11/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Khóm 1, Thị 
trấn Khánh 
Vĩnh, H. 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa/ 
Group 1, 
Khanh Vinh 
Town, Khanh 
Vinh District, 
Khanh Hoa/ 
Group 1, 
Khanh Vinh 
Town, Khanh 
Vinh District, 

0 0%   
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Khanh Hoa 

  

Em ruột- 
Nguyễn Thị 
Hồng 
Trang/ 
Sister-
Ms.Nguyen 
Thi Hong 
Trang 

    

Số: 056167009992  
Ngày cấp: 
28/09/2021 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:056167009992  
Issued date: 
28/09/2021 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

38/3 Hùng 
Vương,  Lộc 
Thọ, Thành 
phố Nha 
Trang, Khánh 
Hòa/ 38/3 
Hung Vuong, 
Loc Tho, Nha 
Trang City, 
Khanh Hoa 

0 0%   

  

Em rể- Phú 
Văn Thịnh/ 
Brother in 
law-Phu 
Van Thinh 

    

Số: 054093010496  
Ngày cấp: 
24/07/2013 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:054093010496  
Issued date: 
24/07/2013 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

53/2A Lý 
Thánh Tôn, 
Lộc Thọ, Nha 
Trang, Khánh 
Hòa/ 53/2A Ly 
Thanh Ton, 
Loc Tho, Nha 
Trang, Khanh 
Hoa 

0 0%   

  

Bố chồng - 
Lê Quang 
Quảng/ 
Father in 
law-Mr. Le 
Quang 
Quang 

    

Số: 083055007627 
Ngày cấp: 
02/08/2010 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:083055007627 
Issued date: 
02/08/2010 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

276/NP, Mỹ 
Nhơn, Ba Tri, 
Bến Tre/ 
276/NP, My 
Nhon, Ba Tri, 
Ben Tre 

0 0%   

  

Mẹ chồng- 
Nguyễn Thị 
Kim/ Mother 
in law-
Ms.Nguyen 
Thi Kim 

    

Số: 083153003056 
Ngày cấp: 
11/05/2018 
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:083153003056 
Issued date: 
11/05/2018 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

276/NP, Mỹ 
Nhơn, Ba Tri, 
Bến Tre/ 
276/NP, My 
Nhon, Ba Tri, 
Ben Tre 

0 0%   
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Chồng- Lê 
Quang 
Hiếu/ 
Husband-
Mr.Le 
Quang Hieu 

    

Số: 083087014612  
Ngày cấp: 
07/08/2023  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:083087014612  
Issued date: 
07/08/2023  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

276/NP, Mỹ 
Nhơn, Ba Tri, 
Bến Tre/ 
276/NP, My 
Nhon, Ba Tri, 
Ben Tre 

0 0%   

  

Con- Lê 
Quang Anh/ 
Son-Le 
Quang Anh 

      

276/NP, Mỹ 
Nhơn, Ba Tri, 
Bến Tre/ 
276/NP, My 
Nhon, Ba Tri, 
Ben Tre 

0 0% 
Còn nhỏ/ 

A child 

  

Con- Lê 
Quang Huy 
Son-Le 
Quang Huy 

      

276/NP, Mỹ 
Nhơn, Ba Tri, 
Bến Tre/ 
276/NP, My 
Nhon, Ba Tri, 
Ben Tre 

0 0% 
Còn nhỏ/ 

A child 

8 

Nguyễn Thị 
Thu Thảo/ 
Ms.Nguyen 
Thi Thu 
Thao 

  

Thành 
viên Ban 
kiểm toán 

nội bộ/ 
Member of 

Internal 
Audit 

Số: 075185014841  
Ngày cấp: 
20/10/2024 
Nơi cấp: Bộ Công 
An/ No.: 
075185014841  
Issued date: 
20/10/2024 
Issued place: 
Ministry of Public 
Security 

44/8/6 Tăng 
Nhơn Phú , 
Phước Long 
B, TP Thủ 
Đức, 
TPHCM/ 
44/8/6 Tang 
Nhon Phu, 
Phuoc Long 
B, Thu Duc 
City, HCMC 

0 0%   

  

Bố ruột- 
Nguyễn 
Đình Lân/ 
Father-
Mr.Nguyen 
Dinh Lan 

    

Số: 052047002821  
Ngày cấp: 
20/08/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:052047002821  
Issued date: 
20/08/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

271 Ấp Bảo 
Định Xuân 
Định Xuân 
Lộc – Đồng 
Nai/ 271 Bao 
Dinh Xuan 
Hamlet Dinh 
Xuan Loc - 
Dong Nai 

0 0%   

  

Bố chồng- 
Nguyễn Văn 
Nhơn/ 
Father in 
law-
Mr.Nguyen 
Van Nhon 

    

Số: 052062007527  
Ngày cấp: 
11/08/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:052062007527  
Issued date: 

Xã Mỹ Tài, H. 
Phù Mỹ, T 
Bình Định/ My 
Tai 
Commune, 
Phu My 
District, Binh 

0 0%   
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11/08/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Dinh City 

  

Mẹ chồng- 
Nguyễn Thị 
Phụng/ 
Mother in 
law-
Ms.Nguyen 
Thi Phung 

    

Số: 052159005623  
Ngày cấp: 
11/08/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:052159005623  
Issued date: 
11/08/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Xã Mỹ Tài, H. 
Phù Mỹ, T 
Bình Định/ My 
Tai 
Commune, 
Phu My 
District, Binh 
Dinh City 

0 0%   

  

Anh ruột- 
Nguyễn 
Đình Hiếu/ 
Brother-
Mr.Nguyen 
Dinh Hieu 

    

Số: 052077003134  
Ngày cấp: 
10/02/2022  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:052077003134  
Issued date: 
10/02/2022  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Đông Hòa, Dĩ 
An, Bình 
Dương/ Dong 
Hoa, Di An, 
Binh Duong 

0 0%   

  

Chị dâu- 
Nguyễn Thị 
Thanh 
Uyên/ Sister 
in law-
Ms.Nguyen 
Thi Thanh 
Uyen 

    

Số: 054179003007  
Ngày cấp: 
10/02/2022  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:054179003007  
Issued date: 
10/02/2022  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

Đông Hòa, Dĩ 
An, Bình 
Dương/ Dong 
Hoa, Di An, 
Binh Duong 

0 0%   

  

Anh ruột- 
Nguyễn 
Đình Hảo/ 
Brother-
Nguyen 
Dinh Hao 

    

Số: 075081009938  
Ngày cấp: 
20/08/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:075081009938  
Issued date: 
20/08/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 

271 Ấp Bảo 
Định, Xuân 
Định, Xuân 
Lộc,  Đồng 
Nai/271 Bao 
Dinh Hamlet, 
Xuan Dinh, 
Xuan Loc, 
Dong Nai 

0 0%   
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Management of 
Social Order  

  

Chị dâu- 
Đặng Thị 
Kim Thùy/ 
Sister in 
law-
Ms.Dang 
Thi Kim 
Thuy 

    

Số: 075183019226  
Ngày cấp: 
12/08/2021  
Nơi cấp:Cục Cảnh 
Sát QLHCVTTXH/ 
No.:075183019226  
Issued date: 
12/08/2021  
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order  

271 Ấp Bảo 
Định, Xuân 
Định, Xuân 
Lộc,  Đồng 
Nai/271 Bao 
Dinh Hamlet, 
Xuan Dinh, 
Xuan Loc, 
Dong Nai 

0 0%   

  

Chồng- 
Nguyễn Văn 
Long/ 
Husband-
Mr.Nguyen 
Van Long 

    

Số: 052085000505  
Ngày 
cấp:04/07/2023 Nơi 
cấp:Cục Cảnh Sát 
QLHCVTTXH/ 
No.:052085000505  
Issued 
date:04/07/2023 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

44/8/6 Tăng 
Nhơn Phú, 
Phường 
Phước Long 
B, Tp Thủ 
Đức, TPHCM/ 
44/8/6 Tang 
Nhon Phu, 
Phuoc Long 
B, Thu Duc 
City, HCMC 

0 0%   

  

Con- 
Nguyễn 
Hoàng Lâm/ 
Son-
Nguyen 
Hoang Lam 

      

44/8/6 Tăng 
Nhơn Phú, 
Phường 
Phước Long 
B, Tp Thủ 
Đức, TPHCM/ 
44/8/6 Tang 
Nhon Phu, 
Phuoc Long 
B, Thu Duc 
City, HCMC 

0 0% 
Còn nhỏ/ 

A child 

 

Em chồng-
Nguyễn Duy 
Khánh/ 
Brother in 
law-
Mr.Nguyen 
Duy Khanh 

  

Số: 052090017921  
Ngày 
cấp:07/05/2022 Nơi 
cấp:Cục Cảnh Sát 
QLHCVTTXH/ 
No.:052090017921  
Issued 
date:07/05/2022 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

44/8/6 Tăng 
Nhơn Phú, 
Phường 
Phước Long 
B, Tp Thủ 
Đức, TPHCM/ 
44/8/6 Tang 
Nhon Phu, 
Phuoc Long 
B, Thu Duc 
City, HCMC 

0 0%  

 
Em chồng-
Nguyễn Văn 
Học/ 

  
Số: 052092010260  
Ngày 
cấp:11/08/2021 Nơi 

Xã Mỹ Tài, H. 
Phù Mỹ, T 
Bình Định/ My 

0 0%  
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Brother in 
law-
Mr.Nguyen 
Van Hoc 

cấp:Cục Cảnh Sát 
QLHCVTTXH/ 
No.:052092010260  
Issued 
date:11/08/2021 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

Tai 
Commune, 
Phu My 
District, Binh 
Dinh City 

  

Em ruột- 
Nguyễn 
Đình Hòa/ 
Brother-
Mr.Nguyen 
Dinh Hoa 

    

Số: 075088009253  
Ngày 
cấp:29/09/2022 Nơi 
cấp:Cục Cảnh Sát 
QLHCVTTXH/ 
No.:075088009253  
Issued 
date:29/09/2022 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

CC Citrine, 
127 Tăng 
nhơn Phú, 
Phước Long 
B, TP Thủ 
Đức, TPHCM/ 
Citrine, 127 
Tang Nhon 
Phu, Phuoc 
Long B, Thu 
Duc City, 
HCMC 

0 0%   

  

Em dâu- 
Phan Thị 
Ánh Nguyệt/ 
Sister in 
law-
Ms.Phan 
Thi Anh 
Nguyet 

    

Số: 046192005876  
Ngày 
cấp:22/09/2022 Nơi 
cấp:Cục Cảnh Sát 
QLHCVTTXH/ 
No.:046192005876  
Issued 
date:22/09/2022 
Issued place: Police 
Department on 
Administrative 
Management of 
Social Order 

CC Citrine, 
127 Tăng 
nhơn Phú, 
Phước Long 
B, TP Thủ 
Đức, TPHCM/ 
Citrine, 127 
Tang Nhon 
Phu, Phuoc 
Long B, Thu 
Duc City, 
HCMC 

0 0%   

9 

Công ty 
TNHH MTV 
Thép Đại 
Thiên Lộc/ 
Dai Thien 
Loc Steel 
One 
Membe 
Limited 
Company 

  

Công ty 
con/ 

Subsidiar
y 

company 

Số: 3701295237  
Ngày cấp: 

22/12/2008 Do Sở 
KH&ĐT Tỉnh Bình 
Dương cấp/ No.: 

3701295237 
Issued date: 
22/12/2008 

by Binh Duong 
Province 

Department of 
Planning and 
Investment 

Ô 13D, Lô 
CN8, Đường 
CN5, KCN 
Sóng Thần 3, 
Phường Phú 
Tân, Thành 
phố Thủ Dầu  
Một, Tỉnh 
Bình Dương/ 
Lot 13D, 
Block CN8, 
Road CN5, 
Song Than 3 
IP, Phu Tan 
Ward, Thu 
Dau Mot city, 
Binh Duong 
Province 

0 0%  

 



a

dich c0a ngudi nQi b0 vA ngudi c6 li6n quan d6i vdi c6 ph c6ng tyl
internal persons and affiliated persons with shares of the company: KhOng/No.

lX. C6c v5n d6 cin tuu i khic/Other significant issues: KhOng/No.

Noi nhQn:
Recipienb:
- Nhu tr€n/ as above;
- Luu:W,...
- Archived: ...

R!
OF DIRECTORS

tln vd d6ng ddu)
and seal)

rlguy6n
fhanh
)ung/
vls.Nguyen
fhanh Dung

Thinh vi6r
HOQT/

Ph6 TGD/
Member oi
the Board

of
Directors/

Vice
General
Director

2.573.99( 4,190/o

2. Giao dich cia nqu0i nOi b0 vA ngudi c6 li6n quan d6i vdi c6 phi6u c0a c6nq tv/ Transactions of

coil6W

NGUYEN THANH NGHiA
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